
Bản Xã Huyện Tỉnh

1 Đinh Thị Thục Hiền 1/30/1997 Nữ Mường 12/12 Giáo dục Mầm Non 27.22  23.05 Cao Đa 1 Phiêng Ban Bắc Yên Sơn La
2 Tòng Thị Loan 1/2/2002 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 26.90  23.05 Pặt Pháy Dồm Cang Sốp Cộp Sơn La
3 Hoàng Thu Oanh 12/28/2000 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 26.57  23.05 Bản Pòn Chiềng Mai Mai Sơn Sơn La
4 Thào Thị Anh 10/18/2000 Nữ Mông 12/12 Giáo dục Mầm Non 25.98  23.05 Co Lắc Chiềng Tương Yên Châu Sơn La
5 Tòng Thị Thu 10/10/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 25.85  23.05 Chiềng Cang Chiềng La Thuận Châu Sơn La
6 Hà Thị  Lệ Quyên 8/7/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 25.58  23.05 Lọng Trạng Mường Chanh Mai Sơn Sơn La
7 Quàng Thị Xiên 6/30/2002 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 25.58  23.05 Bản Lá Lầm Chiềng La Thuận Châu Sơn La
8 Hà Thu Uyên 11/29/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 25.58  23.05 Bản Nà Lường Huy Tường Phù Yên Sơn La
9 Tòng Thị Nguyệt 5/9/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 25.22  23.05 Bản Lốm La Chiềng La Thuận Châu Sơn La

10 Tếnh Thị Khia 2/5/2003 Nữ Mông 12/12 Giáo dục Mầm Non 25.18  23.05 Co Lắc Chiềng Tương Yên Châu Sơn La
11 Mùa Thị Dua 5/16/1996 Nữ Mông 12/12 Giáo dục Mầm Non 25.17  23.05 Pa Khỏm Hua Nhàn Bắc Yên Sơn La
12 Lò Thị Bích Thùy 11/13/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 25.15  23.05 Bản Búa Chiềng Khương Sông Mã Sơn La
13 Quàng Thị Trang 10/19/2001 Nữ Lào 12/12 Giáo dục Mầm Non 25.13  23.05 Bản Mường Lạn Mường Lạn Sốp Cộp Sơn La
14 Quàng Thị Hòa 4/5/2001 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 25.13  23.05 Bản Phổng Nậm Lạnh Sốp Cộp Sơn La
15 Tếnh Thị Khô 1/19/2003 Nữ Mông 12/12 Giáo dục Mầm Non 25.08  23.05 Pa Kha 2 Chiềng Tương Yên Châu Sơn La
16 Lường Thị Xuân Hoài 1/23/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 25.07  23.05 Bản Mạt Xã Mường Lèo Sốp Cộp Sơn La
17 Lò Thị Hằng 1/20/2000 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 25.00  23.05 Bản Lốm La Chiềng La Thuận Châu Sơn La
18 Cà Thị Hương Giang 10/24/2002 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.95  23.05 Bản Mé Bon Nà Nghịu Sông Mã Sơn La
19 Lò Thị Điển 12/21/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.83  23.05 Bản Nam Hua La TP Sơn La Sơn La
20 Cà Thị Phương 11/28/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.82  23.05 Bản Nà Xa Phổng Lăng Thuận Châu Sơn La
21 Hà Hồng Nhung 3/8/2002 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.78  23.05 Bản Hào Mường Tè Vân Hồ Sơn La
22 Lò Thị Dung 5/14/2002 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.73  23.05 Nà Mòn Mường Và Sốp Cộp Sơn La
23 Lành Thị Trang 3/22/2002 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.72  23.05 Bản Mòn Chiềng Khoong Sông Mã Sơn La
24 Lò Thị Thu 1/16/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.70  23.05 Bản Co Tra Púng Tra Thuận Châu Sơn La
25 Quàng Thị Kim Oanh 6/18/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.58  23.05 Bản Sẳng Chiềng Ngàm Thuận Châu Sơn La
26 Lường Thị Ngọc 22/12/2002 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.53  23.05 Thống Nhất A Thôm Mòn Thuận Châu Sơn La
27 Lê Bạc Huyền Trang 1/4/2000 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.53  23.05 Khối 14 TT Phù yên Phù Yên Sơn La
28 Cứ Thị Day 12/7/2003 Nữ Mông 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.52  23.05 Nong Hoi Dưới Chiềng Ân Mường La Sơn La
29 Lường Thị Hương 26/8/2001 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.45  23.05 Pú Bẩu Chiềng Ngàm Thuận Châu Sơn La
30 Tếnh Thị Mai 12/12/2003 Nữ Mông 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.45  23.05 Bản Pa Kha 2 Chiềng Tương Yên Châu Sơn La
31 Lò Thu Huyền 1/14/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.45  23.05 Quỳnh Lương Chiềng Chăn Mai Sơn Sơn La
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32 Quàng Thị Phương 10/26/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.42  23.05 Bản Sàng Mường Lầm Sông Mã Sơn La
33 Chá Thị Lan Ni 06/03/2003 Nữ Mông 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.40  23.05 Co Cài Co Tòng Thuận Châu Sơn La
34 Lèo Thị Lan 4/11/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.38  23.05 Bản Lọng Nghịu Mường Chanh Mai Sơn Sơn La
35 Cà Thị Nhung 8/24/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.38  23.05 Bản Nong Mường Chùm Mường La Sơn La
36 Đinh Mỹ Hòa 1/12/2003 Nữ Mường 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.38  23.05 Bản Bó 1 Huy Hạ Phù Yên Sơn La
37 Thào Thị Sông 5/27/2003 Nữ Mông 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.28  23.05 Bản Mạ Mậu Pú Bẩu Sông Mã Sơn La
38 Lường Thị Khánh Huyền 4/12/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.27  23.05 Bản Chiềng Ve A Mường É Thuận Châu Sơn La
39 Hà Minh Phương 9/30/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.27  23.05 Xà Cành Phiêng Păn Mai Sơn Sơn La
40 Mua Thị Ghênh 11/23/2001 Nữ Mông 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.27  23.05 Bản Từ Sáng Pá Lông Thuận Châu Sơn La
41 Hà Thị Phương Hoa 2/18/2003 Nữ Mường 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.27  23.05 Bản Mường Tà Hộc Mai Sơn Sơn La
42 Vì Thị Huyền Châu 02/8/2003 Nữ Xinh mun 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.25  23.05 Tô Buông Lóng Phiêng Yên Châu Sơn La
43 Triệu Thu Thảo 27/10/1998 Nữ Kinh 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.25  23.05 TK Hoa Ban TT Nông Trường Mộc Châu Sơn La
44 Lò Khánh Huyền 8/12/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.22  23.05 Cơi Quỳnh Chiềng Mai Mai Sơn Sơn La
45 Đèo Thị Kim Oanh 11/8/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.20  23.05 Bản Cang Muổi Nọi Thuận Châu Sơn La
46 Sùng Thị Tình 3/29/2003 Nữ Mông 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.20  23.05 Nặm Giắt Phổng Lái Thuận Châu Sơn La
47 Ly Thị Dợ 5/11/2003 Nữ Mông 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.18  23.05 Bản Tinh Lá Pá Lông Thuận Châu Sơn La
48 Bùi Thùy Dương 3/28/2003 Nữ Kinh 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.13  23.05 Bản Tân Ba Gia Phù Phù Yên Sơn La
49 Lò Thị Vân 5/23/2000 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.12  23.05 Nà Thướn Mường Chùm Mường La Sơn La
50 Cà Thị Linh 10/20/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.10  23.05 Bản Nà Nong Chiềng Lao Mường La Sơn La
51 Lường Thị Hồng 1/14/2002 Nữ Lào 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.10  23.05 Bản Nà Khi Mường Lạn Sốp Cộp Sơn La
52 Lò Thị Trà My 6/5/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.10  23.05 Bản Mường Bú Mường Bú Mường La Sơn La
53 Hạng Thị Xá 5/1/2003 Nữ Mông 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.02  23.05 Bản Xím Vàng Xím Vàng Bắc Yên Sơn La
54 Tòng Hải Yến 9/18/1995 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.00  23.05 Bản Mé Mường Bon Mai Sơn Sơn La
55 Lò Thị Chum 12/30/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.00  23.05 Bản Nà Xa Phổng Lăng Thuận Châu Sơn La
56 Vàng Thị Mỷ 6/14/2003 Nữ Mông 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.00  23.05 Bản Pá Púa Long Hẹ Thuận Châu Sơn La
57 Lò Thị Linh 12/16/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 24.00  23.05 Bản Nà Ản Mường Lạn Sốp Cộp Sơn La
58 Đinh Thị Huế 8/14/1993 Nữ Mường 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.97  23.05 TK Bó Ban TT Nông Trường Mộc Châu Sơn La
59 Quàng Thị Tư 4/16/2003 Nữ La Ha 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.97  23.05 Nong Quài Chiềng Muôn Mường La Sơn La
60 Lò Thị Hương 1/29/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.97  23.05 Chiềng Cang Chiềng Cang Sông Mã Sơn La
61 Điêu Thị Chi 11/24/2002 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.95  23.05 Bản Hé Mường Chiên Quỳnh Nhai Sơn La
62 Vàng Thị Sa 3/12/2002 Nữ Mông 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.93  23.05 Pa Khốm Hua Nhàn Bắc Yên Sơn La
63 Vừ Thị Hua 4/7/2002 Nữ Mông 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.92  23.05 Bó Cốp Mường Bú Mường La Sơn La
64 Phàng Thị Mỹ Hoa 1/24/2003 Nữ Mông 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.88  23.05 Bản Bó Hin Chiềng Tương Yên Châu Sơn La
65 Lường Thị Mới 9/27/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.87  23.05 Bản Bung Én Chiềng Bằng Quỳnh Nhai Sơn La
66 Lò Thị Hương 8/5/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.85  23.05 Bản Sòng Yên Hưng Sông Mã Sơn La
67 Vừ Thị Chánh 8/28/2002 Nữ Mông 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.83  23.05 Bản Po Mậu Co Mạ Thuận Châu Sơn La
68 Phàng Thị Thái 7/21/2003 Nữ Mông 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.77  23.05 Bản Sơn Trung Song Pe Bắc Yên Sơn La
69 Ngô Thị Trâm 21/12/1999 Nữ Kinh 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.75  23.05 Kiến Lâm Chiềng Cang Sông Mã Sơn La
70 Lường Thị Yến 11/4/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.73  23.05 Bản Nà Tân Tân Lập Mộc Châu Sơn La
71 Giàng Thị Mía 1/27/2003 Nữ Mông 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.65  23.05 Keo Đồn Chiềng On Yên Châu Sơn La



72 Vì Thị Quy 7/10/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.65  23.05 Bản Ngà Tân Xuân Vân Hồ Sơn La
73 Hoàng Thị Đại 9/15/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.58  23.05 Bản Tà Xa Mường Bon Mai Sơn Sơn La
74 Lường Thị Kim Xuân 5/25/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.57  23.05 Bản Mung Nà Nghịu Sông Mã Sơn La
75 Tòng Thị Nguyệt 1/10/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.55  23.05 Bản Nà Dìa Sốp Cộp Sốp Cộp Sơn La
76 Vàng Thị Ly 7/30/2003 Nữ Mông 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.50  23.05 Chạ Mạy Long Hẹ Thuận Châu Sơn La
77 Đinh Thị Minh 11/7/2000 Nữ Mường 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.48  23.05 Bản Tự Nhiên Đông Sang Vân Hồ Sơn La
78 Lèo Thị Thu Hà 6/28/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.45  23.05 Bản Nà Si Xã Hát Lót Mai Sơn Sơn La
79 Giàng Thị Trang 12/22/2002 Nữ Mông 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.45  23.05 Huổi Ái Mường É Thuận Châu Sơn La
80 Giàng A Của 12/6/1997 Nam Mông 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.45  23.05 Bản Bon Trỏ Phiêng Cằm Mai Sơn Sơn La
81 Lò Thị Ngọc 7/30/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.45  23.05 Bản Mòn Chiềng Khoong Sông Mã Sơn La
82 Hoàng Thị Loan 10/2/2001 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.40  23.05 Quỳnh Sơn Cò Nòi Mai Sơn Sơn La
83 Tòng Thị Xuân 10/10/2000 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.40  23.05 Bản Phổng Nậm Lạnh Sốp Cộp Sơn La
84 Lò Thị Nhung 6/9/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.35  23.05 Bản Mạt Mường Lèo Sốp Cộp Sơn La
85 Lường Thanh Thúy 6/29/2002 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.35  23.05 Mường Cang Mường Lầm Sông Mã Sơn La
86 Đào Thị Kiều Thu 11/22/2002 Nữ Kinh 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.27  23.05 Bản Khoa Mường Khoa Bắc Yên Sơn La
87 Thào Thị Sinh 6/16/2003 Nữ Mông 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.27  23.05 Cửa Rừng Co Mạ Thuận Châu Sơn La
88 Nguyễn Kiều My 12/18/2003 Nữ Kinh 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.18  23.05 TK 6 Yên Châu Yên Châu Sơn La
89 Lý Thị Pàng 3/28/2003 Nữ Mông 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.17  23.05 Pá Tong Mường Bú Mường La Sơn La
90 Lò Thúy Hằng 9/20/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.15  23.05 Phiêng Ban 1 Bắc Yên Bắc Yên Sơn La
91 Điêu Thị Thiết 3/17/2002 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.12  23.05 Cà Nàng Cà Nàng Quỳnh Nhai Sơn La
92 Lường Ngọc Quyên 11/23/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.08  23.05 Lào Lay Phiêng Ban Bắc Yên Sơn La
93 Sồng Thị Chư 4/8/2003 Nữ Mông 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.08  23.05 Co Muông Phiêng Cằm Mai Sơn Sơn La
94 Lường Thị Hồng Ngân 9/15/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.07  23.05 Pù Hiềng Mường Tè Vân Hồ Sơn La
95 Hà Kiều Oanh 10/19/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.05  23.05 Nà Lương Huy Tường Phù Yên Sơn La

Danh sách có 95 thí sinh



Bản Xã Huyện Tỉnh

1 Cà Thị Ngọc Diệp 12/1/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.5 21.00   Bản Nưa Chiềng La Thuận Châu Sơn La
2 Tòng Thị Thùy Linh 11/7/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.0 21.00   Bản Bon Sốp Cộp Sốp Cộp Sơn La
3 Giàng Thị Công 6/22/2003 Nữ Mông 12/12 Giáo dục Mầm Non 22.3 21.00   Bản Keo Đồn Chiềng On Yên Châu Sơn La
4 Lò Thị Chi 6/15/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 21.7 21.00   Bản Lọng Cạo Chiềng La Thuận Châu Sơn La
5 Phá Thị Lan 9/4/2003 Nữ Mông 12/12 Giáo dục Mầm Non 21.0 21.00   Bản Thẳm Xét Co Tòng Thuận Châu Sơn La
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